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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2022 
VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2023

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2021-2025); năm thứ năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 20/3/2018 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân trên địa bàn toàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, Bộ Y tế và các Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo, cán bộ CCVC, người lao động trong toàn Ngành Y tế,  công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được kết quả quả đáng kể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2022


I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU
1. Một số kết quả nổi bật năm 2022:
* Phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

Từ khi dịch bệnh bùng phát, công tác phòng chống dịch luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu. Các biện pháp phòng chống dịch được đưa ra triển khai kịp thời, hiệu quả và đạt kết quả tích cực. 
Thực hiện linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tiễn tại tỉnh, Sở Y tế đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch và Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch của tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng chống dịch, bám sát các sự chỉ đạo của Trung ương cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp đã đồng tình, các cấp ủy chính quyền tất cả với tinh thần chống dịch như chống giặc. Lai Châu đã kiểm soát chặt chẽ mọi diễn biến xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh thực hiện tốt công tác cách ly, thu dung chăm sóc các ca bệnh, đẩy mạnh tiêm vaccine và tỷ lệ bao phủ vaccine đã đạt cao nhờ đó dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và tạo điều kiện thuận lợi khôi phục phát triển kinh tế xã hội. 

Hiện tại Lai Châu vẫn là vùng xanh an toàn với những ca mắc thấp nhất cả nước đó là kết quả của sự đoàn kết chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ vượt bậc của đội ngũ CBNV ngành y tế cùng với những chiến sỹ công an, quân đội, biên phòng, các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch đã khắc phục mọi khó khăn, hết lòng mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Từ đầu mùa dịch đến ngày 31/12/2022 toàn tỉnh ghi nhận 75.406 ca mắc (trong đó điều trị khỏi ra viện là 75.401 ca). Còn 05 ca hiện đang điều trị: Tại cơ sở y tế (04 ca); tại nhà (01 ca). Không có tử vong do mắc Covid-19. 
Tổng số liều vaccine COVID-19 cơ bản đã tiêm trên toàn tỉnh: 1.189.925 liều trong đó: 

+ Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt 100,1%; Tiêm mũi 2 đạt 97,3%; Tiêm mũi 3 (Mũi nhắc lần 1) đạt 94,9%; Tiêm mũi 4 (Mũi nhắc lần 2) đạt 96,4%

+ Tỷ lệ người từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ 2 liều cơ bản đạt 98,5%; Tiêm mũi 3 đạt 92,4%. 

+ Tỷ lệ trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 97,8%; Tiêm mũi 2 đạt 91,7%

* Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao:  
Thực hiện Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 Sở Y tế được giao 33 chỉ tiêu y tế và dân số, dự kiến có 28/33 chỉ tiêu đạt 84,84% KH:

Ước thực hiện có 05 chỉ tiêu không hoàn thành là: (1) Tỷ số giới tính khi sinh 118,9/109 KH, (2) Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với tổng số bà mẹ sinh con trong năm 17,60/15,4% KH; (3) Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế hoạt động 94,43/97,38% KH; (4) Tỷ lệ trẻ < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 86,27/94,41% KH; (5)Tỷ lệ mắc Lao 41,70/30,82% KH.        
 (Chi tiết phụ biểu số 01 kèm theo)
* Công tác tác tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên
Bệnh viện Đa khoa tỉnh cử cán bộ đi học tại các Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Phụ Sản TW, Bệnh viện Bạch Mai, ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi TW...: Gồm 89 bác sĩ, ĐD, KTV tiếp nhận các kỹ thuật từ tuyến trên theo Đề án 1816 như: cấp cứu cơ bản; phẫu thuật trĩ; Kỹ thuật lọc rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung; Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa; bơm Surfactan; lọc máu liên tục cho trẻ em; điện tim cơ bản …
* Công tác chỉ đạo tuyến: 
- Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện luân phiên hỗ trợ chuyển giao được 4 gói kỹ thuật cho: TTYT huyện Sìn Hồ: 01 KT Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa; TTYT Phong Thổ, Mường Tè 01 KT phẫu thuật Kết hợp xương; TTYT Tam Đường 01 KT cắt tử cung bán phần.
- Bệnh viện đa khoa tỉnh đào tạo tại bệnh viện cho 57 lượt bác sĩ, điều dưỡng các Bệnh viện, TTYT các huyện, TP các kỹ thuật như sau: Mường Tè (gây mê, tít dụng cụ); Than Uyên (Đo chức năng hô hấp, cấp cứu cơ bản, Nội soi tiêu hóa, Chăm sóc bệnh nhân bỏng, Kéo dãn đốt sống cổ và đốt sống thắt lưng, trợ thủ nha khoa); Thành Phố (Kỹ thuật Sản khoa và Hồi sức sơ sinh, Nội khoa cơ bản, Ngoại khoa cơ bản, kỹ thuật xét nghiệm, một số quy trình điều dưỡng cơ bản), Tân Uyên (Phẫu thuật cắt Amydan, PT nội soi nạo VA, Chăm sóc NB Phẫu thuật cắt Amydan, PT nội soi nạo VA, Kỹ thuật kéo nắn, bó bột, Cấp cứu nhi, hồi sức sơ sinh, Kỹ thuật Nha khoa, Chăm sóc bệnh nhân ngoại khoa, Kỹ thuật Gây mê cơ bản, Phụ mê), Nậm Nhùn (Chuyên ngành TMH, QT kỹ thuật chuyên ngành HSTC&CĐ, QT kỹ thuật chuyên ngành Nội khoa, QT kỹ thuật Gây mê, QT kỹ thuật chuyên ngành HSCC), TTYT Sìn Hồ (Truyền máu), Tam Đường (Truyền máu, Phụ mê, tuýp dụng cụ, Hồi sức cấp cứu).

* Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin:
Hệ thống CNTT được quan tâm chú trọng triển khai tại tất cả các đơn vị trực thuộc trong ngành; một số ứng dụng CNTT phục vụ họp, khám, chữa bệnh từ xa, trong chẩn đoán, điều trị được triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh, một số cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện từng bước triển khai hệ thống bệnh viện y tế thông minh. Hiện tại, một số hệ thống phần mềm (Hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống thông tin xét nghiệm, hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh, hệ thống khám chữa bệnh BHYT, hệ thống quản lý theo dõi về phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng...) đã được  triển khai trên địa  bàn  toàn  tỉnh, qua đó góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý, cập nhật thông tin chung trong toàn ngành. Các đơn vị đã tiến hành triển khai chữ ký số để chuyển văn bản qua hệ thống phần mềm điện tử.

Phối hợp với VNPT tỉnh Lai Châu đang thực hiện lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân trên địa bàn.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Ngành y tế đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tham mưu, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản liên quan đến lĩnh vực y tế trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình, văn bản liên quan đến ngành y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đảm bảo công tác trực chống dịch, trực cấp cứu, cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất có chất lượng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, phòng chống thiên tai, thảm họa.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu Y tế - Dân số theo đúng thời gian và tiến độ, duy trì được các kết quả mục tiêu.

Trong năm 2022 Sở Y tế đã tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết về lĩnh vực y tế:

- Nghị quyết Quy định một số nội dung về khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Nghị quyết Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3. Tổ chức bộ máy và nhân lực y tế
* Hệ thống tổ chức bộ máy:
- Tuyến tỉnh: 
+ Đơn vị quản lý nhà nước: Gồm có 06 Phòng chức năng thuộc Sở Y tế; Chi cục Dân số - KHHGĐ và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Các đơn vị sự nghiệp có 06 đơn vị: 01 Bệnh viện đa khoa; 02 Bệnh viện chuyên khoa; 01 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 01 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 01 Trung tâm Pháp Y.


- Tuyến huyện: 08 TTYT huyện, thành phố đa chức năng, 04 PKĐK khu vực; Tuyến xã:  103/106 TYT xã, phường, thị trấn (trong đó có 3 trạm y tế lồng ghép với phòng khám đa khoa khu vực).

* Về nhân lực: Tính đến ngày 31/12/2022, toàn ngành có 2.739
 công chức, viên chức và người lao động, trong đó: tuyến tỉnh 940 người, tuyến huyện: 1.169 người, tuyến xã: 630 người.

- Chất lượng và cơ cấu nhân lực: Bác sĩ 590 người, đạt 12,2 bác sỹ/vạn dân
 (bác sỹ trong cơ sở công lập); Dược sỹ đại học 108 người đạt 2,25 dược sỹ đại học/vạn dân; Cử nhân Y tế công cộng: 47; Đại học điều dưỡng: 298; Đại học kỹ thuật viên: 43; Đại học khác: 137 người; 28 trạm y tế xã có Bác sỹ biên chế tại trạm chiếm 26,42%, 100% số xã có Y sỹ đa khoa, 91,5% xã, phường, thị trấn có Nữ hộ sinh trung học hoặc Y sỹ sản nhi. 

* Về công tác cán bộ:  Thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại năm 2022 là 78 công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị và giữ các chức vụ trưởng, phó khoa phòng thuộc đơn vị.
Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, thành lập Hội đồng xét phong tặng thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú năm 2022 trình hội đồng cấp trên công nhận 11 hồ sơ thầy thuốc ưu tú; Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua tại các đơn vị, có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng; 236 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 161 tập thể và 542 cá nhân được khen thưởng.

Thực hiện nâng lương trên 1.100 công chức viên chức; Xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho 98 viên chức có đủ điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo đúng ngạch bậc, vị trí việc làm và năng lực sở trường công tác; chuyển xếp lương cho 248 viên chức chuyên ngành y có trình độ cao đẳng trở lên hưởng lương theo bảng lương A0; xây dựng kế hoạch tuyển dụng 150 chỉ tiêu; Rà soát công tác cán bộ theo Kết luận số 48, Kết luận số 71 và Kết luận số 27, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành quyết định khắc phục, thực hiện tổ chức lại quy trình tuyển dụng đối với viên chức chưa qua hội động tuyển dụng 28 viên chức; bổ nhiệm vào ngạch chức danh nghề nghiệp cho 43 viên chức sau khi hoàn thiện thời gian tập sự; Thực hiện quy trình kỷ luật công chức, viên chức và hướng dẫn các đơn vị trực hiện quy trình kỷ luật 16 viên chức (Kỷ luật buộc thôi việc: 07; Cảnh cáo: 01; Khiển trách: 08); Giải quyết chế độ thôi việc theo nguyện vọng cho 11 công chức, viên chức, chuyển ra ngoài ngành 26 công chức viên chức.
Phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quản lý tốt cán bộ đi tham quan, học tập tại nước ngoài và tiếp xúc với người nước ngoài. Báo cáo, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu văn bản cho 18 đoàn có yếu tố nước ngoài, người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh với tổng số 86 lượt người.
4. Công tác cải cách thủ tục hành chính 

- Công tác chỉ đạo kiểm soát, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính được Sở Y tế quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo theo thực hiện  đúng quy định. Năm 2022  thực hiện rà soát 171 bộ thủ tục hành chính. Tham mưu sửa đổi, bổ sung 07 thủ tục, bãi bỏ: 03 thủ tục. Thực hiện công khai 171 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế đảm bảo đúng quy định. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022, Sở Y tế tiếp nhận và giải quyết 928 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Giải quyết 748 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ giải quyết trước hạn: 616/748 hồ sơ đạt 82,35%; đúng hạn: 130/748 hồ sơ đạt 17,38%;

- Duy trì thực hiện cải tiến hệ thống quản lý chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành, tăng cường ứng dụng các phần mềm dùng chung như (hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ...phần mềm tổ chức cán bộ), các phần mềm đặc thù (hội chẩn, giao ban trực tuyến...). Phối hợp triển khai đồng bộ Đề án 06, thực hiện làm sạch, xác minh thông tin, đồng bộ dữ liệu công dân tiêm chủng COVID-19 với dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cấp hộ chiếu vắc xin điện tử.
5. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Sở Y tế đã triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Kế hoạch số 928/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế tại các cơ sở y tế từ tỉnh đến huyện đã có chuyển biến tích cực; các cơ sở y tế đã lấy người bệnh làm trung tâm, là khách hàng và y tế là cơ sở cung cấp dịch vụ; về trang phục của cán bộ y tế chỉnh tề gọn gàng, điều kiện cơ sở vệ sinh, môi trường bệnh viện sạch sẽ hơn; quy trình khám chữa bệnh được cải tiến hợp lý; giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. 
6. Công tác thanh tra
Thực hiện triển khai phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép các cuộc họp, giao ban chuyên môn và các đợt sinh hoạt của Sở Y tế, tại các đơn vị trực thuộc. Trong năm, thực hiện 08 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó: (01 cuộc thanh tra hành chính; 04 cuộc thanh tra chuyên ngành,03 cuộc kiểm tra liên ngành). Kết quả thanh tra chuyên ngành tại 74 cơ sở hành nghề y, dược và an toàn vệ sinh thực phẩm, bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống; số cơ sở vi phạm bị xử lý hành chính là 8 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 57,5 triệu đồng. Kết quả kiểm tra chuyên ngành 233 đối tượng, có 14 cá nhân vi phạm với tiền xử phạt vi phạm hành chính: 16.150.000 đồng.
Thực hiện tiếp công dân trong năm 2022 là 03 lượt về kiến nghị, đề nghị, phản ánh đã được giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật. 

Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đề nghị phản ánh trong năm: Tiếp nhận 06 đơn kiến nghị phản ánh. Đơn thuộc thẩm quyền của của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế là 06 đơn đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm 31/12/2022 Sở Y tế không có đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.
7. Quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 70 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập (tăng 13 cơ sở so với năm 2021, trong đó có 03 phòng khám đa khoa, 08 cơ sở dịch vụ y tế và 59 phòng khám chuyên khoa). Ngoài ra có 07 cơ sở tiêm chủng dịch vụ và 20 cơ sở dịch vụ thẩm mĩ (phun xăm) đã công bố đủ điều kiện hoạt động.

Năm 2022, Sở Y tế đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hành nghề của các cơ sở này:

- Thực hiện 01 cuộc kiểm tra đột xuất tại 11 cơ sở (trong đó 02 cơ sở dịch vụ kính thuốc và 09 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ (phun xăm), qua đó tiến hành lập 04 biên bản vi phạm hành chính đối với 04 cơ sở (Phun xăm thẩm mỹ Minh Hưởng, Minh Thương Beauty Spa, Thẩm mỹ Khánh Ngọc, Kính mắt đồng hồ Ánh Ly) và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 135 triệu đồng với các hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý như “Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”, “Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”.

- Thực hiện 01 cuộc thanh tra tại 32 cơ sở đã được cấp phép hoạt động. Nhìn chung các cơ sở cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hành nghề. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra phát hiện 02 cơ sở chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng có quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và 04 cơ sở khác có một số hành vi phạm hành chính. Thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 06 cơ sở này và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 70 triệu đồng.
Năm 2022, Sở Y tế đã tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên môn cho 93 người hành nghề y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến, hướng dẫn, cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tại tỉnh Lai Châu.

Tổng số có 08 công ty dược tư nhân và 220 cơ sở là nhà thuốc, quầy thuốc và đại lý đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện cuộc kiểm tra hành nghề Dược 01 cuộc, cấp chứng chỉ hành nghề dược 102, cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho 43 cơ sở, đánh giá duy trì thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 44 cơ sở.

8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực- Nghiên cứu khoa học
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: trên cơ sở đề xuất của đơn vị, tham mưu trình cử 01 công chức đi học Bác sỹ chuyên khoa II,  26 viên chức đi đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I, thạc sỹ tại các trường Đại học Y, dược, cử 179 viên chức đi học đại học, cao đẳng (trong đó Bác sỹ: 03,  điều dưỡng đại học: 114; ĐH XN: 01 , ĐH YTCC: 03; đại học dân số và phát triển: 39; cao đẳng hộ sinh: 19); 

Bồi dưỡng: 10 công chức, viên chức đi học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và 10 chuyên viên chính; 10 công chức, viên chức đi bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; mở 02 lớp đào tạo xác nhận tình trạng nghiện cho cán bộ y tế với 165 học viên, cử hơn 389 lượt công chức, viên chức đi bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo liên tục.

- Nghiên cứu khoa học: Trong năm 2022 Hội đồng NCKH Sở Y tế đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022. Hội đồng xét và ra quyết định công nhận 33 đề tài, 77 sáng kiến khoa học.

9. Công tác củng cố mạng lưới y tế cơ sở

Đến 30/12/2022 có 106/106 TYT xã/phường/thị trấn có nhà trạm, 28 trạm y tế xã có Bác sỹ biên chế tại trạm chiếm 26,42%, 100% số xã có Y sỹ đa khoa, 91,5% xã, phường, thị trấn có Nữ hộ sinh trung học hoặc Y sỹ sản nhi.

Công tác nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Năm 2022 có thêm 03 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế (xã Hồng Thu, Tủa Sín Chải của huyện Sìn Hồ và xã Sì Lở Lầu của huyện Phong Thổ), đến nay có tổng số 94/106 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế chiếm tỷ lệ 88,68%. 

II. CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ THEO LĨNH VỰC
1. Công tác y tế dự phòng
1.1. Công tác phòng, chống các bệnh dịch
- Bệnh Sốt rét: Tình hình bệnh sốt rét diễn ra phức tạp tại một số xã của huyện Mường Tè

+ Lũy tích đến ngày 31/12/2022 phát hiện 101 bệnh nhân (BN) có ký sinh trùng thể Vivax tại Huyện Mường Tè: xã Tá Pạ (26 BN); xã Pa Vệ Sủ (44 BN); xã Bum Tở (15 BN); Vàng San (05); Pa Ủ (04); Thu Lũm (06); Tam Đường (01); Tương đương so với cùng kỳ năm 2021 (101BN).

+ Tổng số lam máu đã lấy xét nghiệm trong năm 2022 là 54.275/30.000 lam, đạt 180,9% kế hoạch giao. Tăng 9,05% với cùng kỳ năm 2021 (49.768 lam)

+ Thực hiện cấp, điều trị cho người bệnh sốt rét có KST, điều trị mở rộng, tự điều trị: Tổng số liều thuốc đã sử dụng 6.649 liều. Trong đó: điều trị Sốt rét có KST (101 liều), cấp thuốc tự điều trị + điều trị trị mở rộng (6.548 liều). Tăng 4.989 liều so với cùng kỳ năm 2021 (1.660 liều).

+ Tổng dân số bảo vệ bằng phun hóa chất: 38.534/35.000  đạt 110,1% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022. Giảm 22,2% so với cùng kỳ năm 2021 (49.546).

+ Tăng cường công tác truyền thông phòng chống Sốt rét tại cộng đồng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh nhân Sốt rét. Trong năm thực hiện 2.538 buổi truyền thông tại cộng đồng cho 48.222 lượt người nghe.

- Các bệnh truyền nhiễm khác: Trong năm, phần lớn các bệnh truyền nhiễm (Cúm A, Sốt xuất huyết, Tay chân Miệng) có tỷ lệ mắc tăng so với cùng kỳ năm 2021; Bệnh truyền nhiễm (Liên cầu lợn ở người) tương đương với cùng kỳ năm 2021. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận 01 trường hợp tử vong do mắc bệnh Dại tương đương so với cùng kỳ năm 2021

 
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì kết quả thanh toán bệnh phong, bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh.

- Chương trình Tiêm chủng mở rộng: 
+ Công tác tiêm chủng mở rộng

Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin 7.278/8.294 trẻ, đạt 87,75% kế hoạch năm. Không đạt chỉ tiêu KH giao năm 2022 (94,41%). Giảm 6,58% so với cùng kỳ năm 2021 (94,33%).

Tổng số PNCT tiêm phòng 2 mũi uốn ván trở lên (UV2+): 6.636/7.417 người, đạt 89,47% kế hoạch năm. Vượt 0,01% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022 (89,46%). Giảm 0,14% so với cùng kỳ năm 2021 (89,6%).

Tổng số trẻ 18 tháng tiêm Sởi - Rubella: 6.830/8.830 trẻ, đạt 77,3% kế hoạch năm. Không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022 (96,9%). Giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2021 (96,9%).

Tổng số trẻ 18 tháng tiêm phòng DPT mũi 4: 7.483/8.830 trẻ, đạt 85,0% kế hoạch năm. Không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022 (96,9%). Giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2021 (96,9%). Thiếu vắc xin DPT từ tháng 5,6,7,8,9,10,11.
Tổng số trẻ 1 tuổi được tiêm VNNB mũi 1+2: 8.341/8.652 trẻ, đạt 96,4% kế hoạch năm. Vượt 0,1% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022 (96,3%). Tương đương so với cùng kỳ năm 2021 (96,3%).

Tổng số trẻ 2 tuổi được tiêm VNNB mũi 3: 8.558/8.834 trẻ, đạt 96,9% kế hoạch năm. Vượt 0,1% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022 (96,8%). Tương đương so với cùng kỳ năm 2021 (96,8%).

Trẻ em <1 tuổi được tiêm vắc xin VGB trong 24h đầu sau sinh tại các cơ sở y tế có phòng sinh: 4.964/5.308 trẻ, đạt 93,52% kế hoạch năm. Đạt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022 (92,88%). Giảm 0,44% so với cùng kỳ năm 2021 (93,96%).

+ Kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Uốn ván cho phụ nữ 15-35 tuổi tại xã nguy cơ cao (xã có ghi nhận ca bệnh uốn ván sơ sinh).

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ 15-35: xã Pú Đao (Nậm Nhùn): 189/198 người, đạt 95,45%; xã Hố Mít (Tân Uyên): 678/690 đạt 98,26%; xã Tung Qua Lìn (Phong Thổ): 174/183 đạt 95,08%.

Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh là: 11.275 /11.589 trẻ, đạt 97,29%.
- Chương trình phòng chống bệnh Phong - da liễu: 
+ Tổng số khám các bệnh về da ước đạt 95.804/91.400 lượt người, đạt 104,8% chỉ tiêu kế hoạch giao. Số lượt khám giảm 1,99% so với cùng kỳ 2021 (97.751 lượt).

+ Trong đó phát hiện và điều trị các bệnh về da ước đạt 31.290/29.650 bệnh nhân đạt 105,5% chỉ tiêu kế hoạch giao. Số điều trị giảm 9,6% so với cùng kỳ 2021 (34.626 lượt).
+ Trong năm phát hiện mới 02 bệnh nhân tại Sìn Hồ; Vượt 01 bệnh nhân so với chỉ tiêu kế hoạch giao (01 BN), Số bệnh nhân Phong hiện đang quản lý và điều trị 41 bệnh nhân: Phong Thổ (10 BN), Tam Đường (04 BN), Nậm Nhùn (01 BN), Than Uyên (02 BN), Tân Uyên (03 BN), Mường Tè (01 BN), Sìn Hồ (20 BN).
+ Số bệnh nhân quản lý điều trị đạt 97,6% chỉ tiêu kế hoạch giao (42 BN). Do trong năm có 01 bệnh nhân tử vong do tuổi già tại huyện phong thổ; 01 Bệnh nhân hết giám sát tại huyện Tam Đường. 
- Chương trình phòng chống Lao: Tổng số bệnh nhân nghi lao đến khám: 2.957 lượt người, đạt 65,7% kế hoạch, giảm 750 lượt người so với cùng kỳ năm 2021. Phát hiện bệnh nhân lao mới: 190 BN trong đó (135 BN AFB (+), lao khác 55 bệnh nhân) tăng 81 BN so với năm 2021.

1.2. Đối với các bệnh không lây nhiễm

- Chương trình phòng chống bệnh Tăng huyết áp (THA): Sàng lọc tăng huyết áp tại 106/106 xã, phường thị trấn. Duy trì triển khai câu lạc bộ Tăng huyết áp tại 2 huyện với số người tham gia 70 người. Phát hiện mới 1.475/1.170 BN tăng huyết áp, đạt 126,1% chỉ tiêu giao. Tổng số bệnh nhân hiện đang quản lý 18.736/18.895 BN đạt 99,2% chỉ tiêu kế hoạch giao; Tăng 5,7% so với cùng kỳ 2021 (17.722 BN); Tổng số BN hiện đang điều trị toàn tỉnh 9.085/9.070 BN đạt 100,2%; 
- Chương trình phòng chống bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ): Khám phát hiện mới 121/44 BN đái tháo đường, đạt 275% chỉ tiêu kế hoạch giao. Số bệnh nhân ĐTĐ hiện đang quản lý: 1.666/1.591 BN đạt 104,7%. Trong năm phát hiện mới 94/66 BN tiền đái tháo đường đạt 142,4%. Tổng số BN tiền đái tháo đường hiện đang quản lý 3.200/3.257 BN đạt 98,2%. 
- Hoạt động phòng chống rối loạn do thiếu hụt Iốt

+ Bướu cổ: Phát hiện 43/28 BN Bướu cổ đạt 153,6% kế hoạch giao. Số bệnh nhân phát hiện mới giảm 20 BN so với cùng kỳ năm 2021 (63 BN). Tổng số bệnh nhân hiện đang quản lý là 1.718 BN; Đạt 98,9% chỉ tiêu kế hoạch giao (1.737). Trong đó quản lý và điều trị hiện tại trên toàn tỉnh là là 396/388 BN, đạt 102,1% chỉ tiêu kế hoạch giao. Giảm 13 BN so với cùng kỳ 2021 (409 BN). 

 
+ Basedow: Phát hiện mới là 37/25 BN đạt 148% chỉ tiêu kế hoạch giao.  Tổng số bệnh nhân hiện đang quản lý tích lũy là 604 BN. Đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao (604 BN).
+ Bệnh tuyến giáp khác: Khám tư vấn và điều trị bệnh tuyến giáp khác hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh: là: 225/221 BN, 101,8% kế hoạch giao.
- Chương trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng

Duy trì triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng tại 106/106 xã, phường, thị trấn thực hiện cấp phát thuốc tại 106 trạm Y tế xã, phường, thị trấn và phòng khám khu vực. 

Trong năm phát hiện mới 102 bệnh nhân, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao (101 BN). Số phát hiện mới tăng 7,4% so với cùng kỳ 2021 (95 BN). 

Số bệnh nhân tâm thần hiện đang được quản lý và điều trị 1.112 bệnh nhân, đạt 102,3% chỉ tiêu kế hoạch giao (1.087 BN); Số quản lý điều trị tăng 3,4% so với cùng kỳ 2021 (1.075 BN).
Số bệnh nhân chữa ổn định: 968 BN nhân (Tâm thần 380 BN, Động kinh 552 BN, Trầm cảm 36 BN), đạt 102,7% chỉ tiêu kế hoạch giao (942 BN); Số bệnh nhân chữa ổn định tăng 4,2% so với cùng kỳ 2021 (929 BN).
- Hoạt động phòng chống Mù lòa: 
Tổng số lượt khám các bệnh về Mắt: 47.516/38.360 lượt người, đạt 123,8% kế hoạch; Giảm 3,1% cùng kỳ 2021(49.049 lượt). Trong đó điều trị 19.737/16.510 bệnh nhân đạt 119,5% kế hoạch. Giảm 10,4% so với cùng kỳ 2021 (22.022 BN).

Tổng số bệnh nhân phẫu thuật các bệnh về mắt 326/140 ca đạt 232,8% chỉ tiêu kế hoạch giao.
Các bệnh không lây nhiễm khác: Công tác quản lý, giám sát chặt chẽ; tích cực triển khai công tác y tế học đường, công tác kiểm dịch y tế biên giới, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống bệnh dịch…
2. Công tác phòng chống HIV/AIDS  (Thực hiện 12 tháng 2022)
- Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cho các đối tượng trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao tại cộng đồng dân cư.

- Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao là 1.234 buổi truyền thông với 55.950 lượt người nghe; Số lượt người nghe tăng 34,7% với cùng kỳ năm 2021 (1.570 buổi/41.546 người nghe). 

- Đến hết 30/12/2022 đã tổ chức tư vấn, xét nghiệm HIV cho 9.707 người, trong đó PNMT (4.433 người), phát hiện 69 trường hợp dương tính với HIV. Số trường hợp xét nghiệm giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2021 (16.064); Số phát hiện mới tăng 2,9% so với cùng kỳ 2021 (67 người).

- Tổng số tử vong trong năm: 42 trường hợp
- Số người nhiễm HIV hiện đang quản lý là 1.681 người, (trong đó: 1.504 người có mặt trên địa bàn và được theo dõi quản lý; 177 người không thường xuyên có mặt trên địa bàn). Số quản lý giảm 4,1% so với cùng kỳ 2021 do tiếp tục loại bỏ đối tượng mất dấu, chuyển tỉnh khác, tư vong… (1.754 BN). Tỷ lệ còn sống/dân số: 0,34% (1.681/489.972).

- Tổng số người hiện đang điều trị ARV: 1.110 người, trong đó trẻ em đang điều trị 32 trẻ. Số hiện đang điều trị ARV đạt 92% chỉ tiêu kế hoạch giao (1.209); Đạt 73,8% so với số người nhiễm đang quản lý tại địa phương (1.504). Số hiện quản lý điều trị ARV giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2021 (1.224).
- Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV đang được điều trị ARV: 14 trường hợp

- Số trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV: 15 trẻ, Được điều trị DPLTMC (điều trị ARV): 15 trẻ, trong đó được xét nghiệm PCR chẩn đoán sớm: 08 trẻ (-)

* Hoạt động can thiệp giảm tác hại

Thực hiện chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV thông qua các hoạt động cụ thể:
- Tuyên truyền vận động, tổ chức cấp phát bơm kim tiêm sạch cho nhóm đối tượng nghiện chính ma tuý. Lũy tích 12 tháng: Cấp phát 248.682 BKT; số cấp phát giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2021 (290.828). Và số thu gom và tiêu hủy 109.057 BKT.

- Cấp phát bao cao su qua hai hình thức là Hộp cố định và phát qua hệ thống đồng đẳng viên/nhân viên tiếp cận cộng đồng, lũy tích số BCS cấp 12 tháng đạt: 103.301 BCS; Tăng 0,1% so với cùng kỳ 2021 (103.184 BCS)
* Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

- Duy trì điều trị cấp phát thuốc Methadone tại 08 cơ sở điều trị và 30 điểm cấp phát thuốc trên địa bàn toàn tỉnh: Tổng số bệnh nhân đang điều trị Methadone 1.963 người, đạt 97% chỉ tiêu kế hoạch (2.025 người); trong đó bệnh nhân cấp phát thuốc nhiều ngày 970/1.345 BN giao, đạt 72,1%. Số bệnh nhân quản lý điều trị giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2021 (2.167 người).

- Số người nghiện được điều trị/tổng số đối tượng do cơ quan Công an quản lý là: 1.963/2.996 người, đạt độ bao phủ 65,5%. 

3. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm
Sở Y tế đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể.

Trong năm thực hiện 02 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong trường học trên địa bàn tỉnh. Tổng số cơ sở hiện có trên địa bàn toàn tỉnh đến 20/12/2022 là 4.534
 cơ sở, tổng số lượt kiểm tra giám sát trong năm là 4.944 lượt cơ sở đạt 117% KH. Qua kiểm tra, giám sát 4.023/4.534 cơ sở hiện có đạt 88,7%; cơ sở đạt TCVS 3.671/4.023 cơ sở được kiểm tra, giám sát đạt 91,3%. Số lượt cơ sở vi phạm: 352 cơ sở (trong đó xử phạt vi phạm hành chính 30 cơ sở, với số tiền 32 triệu đồng; số cơ sở vi phạm không xử lý ‘chỉ nhắc nhở’ 322 cơ sở; 124 cơ sở bị huỷ sản phẩm ước trị giá trên 31 triệu đồng).

Công tác đảm bảo VSATTP tại các Hội nghị, các sự kiện lớn của tỉnh được triển khai thực hiện tốt, không để xảy ra ca, vụ ngộ độc thực phẩm.
Trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 01
 vụ ngộ độc thực phẩm với 03 người mắc, phải nhập viện điều trị 03 người, không có trường hợp tử vong.
4. Công tác Khám bệnh, chữa bệnh
Tổng số giường bệnh toàn tỉnh: 1.590 giường kế hoạch đạt 100% KH giao. 
Trong đó: Tuyến tỉnh:  670 giường ; Tuyến huyện:  920 giường 

Tổng số lần khám bệnh  1.085.012/1.146.300 lượt bệnh nhân, đạt 95% kế hoạch, tăng 136.407 lượt so với  năm 2021. Số lượt khám chữa bệnh trung bình của người dân đạt 2,24 lượt/người/năm. 

Bệnh nhân điều trị nội trú: 75.264/79.120 lượt, đạt 95% kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh đạt 78%. Bệnh nhân điều trị ngoại trú (gồm cả kê đơn): 491.603/554.500 lượt, đạt 89% kế hoạch. 

(Có phụ lục 2,3,4 chi tiết kèm theo)

5. Dân số - KHGĐ và Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
* Công tác Dân số-KHHGĐ

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền về tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; khám sức khỏe tiền hôn nhân; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc SKSS, SKTD/KHHGĐ cho VTN/TN 3.177 cuộc; truyền thông nhân các sự kiện về Dân số: 1.192 lượt. lồng ghép cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền, người có uy tín trong cộng đồng về công tác dân số và phát triển: 805 lượt.
- Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: 155 tin, bài, chuyên mục. Truyền thông trên nền tảng Internet, mạng xã hội như (Facebook, Zalo, TikTok...): 34 tin, bài.

- Truyền thông tư vấn cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh con một bề, VTN/TN, các đối tượng chưa áp dụng các BPTT, có nguy cơ tảo hôn: 3.054 lượt.
- Dân số trung bình ước năm 2022 là 484.378 người trong đó dân số thành thị 85.468 người dân số nông thôn là 398.910 người, tăng 5.948 người so với năm 2021 (478.430 người); 
- Tỷ lệ tăng dân số là 1,24%, trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 13,72‰.
- Tỷ suất sinh thô ước thực hiện năm 2022 là 17,72‰, giảm 0,77%o so với năm 2021 (17,95 %o); vượt 0,37%o so với chỉ tiêu kế hoạch (0,4%o). 

- Tỷ lệ các bà mẹ sinh con thứ ba trở lên so với tổng số bà mẹ sinh con trong năm là 17,6%; không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (15,37%).

- Tầm soát sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2022 chủ yếu là xã hội hóa:

+ Số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh ước thực hiện 108 người, đạt (1,59%)/tổng số bà mẹ mang thai, đạt 8% so chỉ tiêu kế hoạch giao (19,8%).

+ Số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh ước thực hiện 162 trẻ, đạt (3%)/tổng số trẻ được sinh ra, đạt 8,33% chỉ tiêu kế hoạch giao (36%); ( Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I 2021-2025: đến ngày 28/12/2022 thực hiện 405/430 trẻ sơ sinh đạt 94,1% chỉ tiêu kế hoạch giao).
- Tỷ số giới tính khi sinh ước thực hiện năm 2022 là 118,81 nam/100 nữ, tăng 9,8 điểm % so với năm 2021 (109,6 nam/100 nữ). Không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao (tỷ số giới tính khi sinh tăng không qua 0,5 điểm%)

* Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
- Tổ chức triển khai các hoạt động nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, giảm suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. 
- Chỉ đạo cơ sở tăng cường chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau sinh. Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát hỗ trợ tuyến y tế cơ sở;  Tổ chức khám thai cho các bà mẹ đang trong thời kỳ mang thai, khám và điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ 15- 49 tuổi, chăm sóc sau sinh, triển khai cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tới người dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai các hoạt động của chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức thực hiện công tác giám sát, hỗ trợ hoạt động tại cơ sở về phòng, chống Suy dinh dưỡng, Chiến dịch uống Vitamin A đợt 1,2/2022; chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời; Đánh giá thể lực, tầm vóc Việt; các hoạt động dự án 7 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tuyên truyền và vận động thực hiện chế độ chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời trên địa bàn; công tác tuyên truyền và vận động hưởng ứng “Ngày vi chất dinh dưỡng  ngày 1-2/6 và 1-2/12”,  “Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển 16-23/10”, “ Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 1-7/8”...
- Duy trì cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau đẻ 1 tháng uống bổ sung viên đa vi chất theo quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2019 tại 04 huyện đặc biệt khó khăn (Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn).
- Tổ chức triển khai điều tra, đánh giá thể lực, tầm vóc tại 81 trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong đó CDC thực hiện điều tra, đánh giá thể lực, tầm vóc tại 53/53 trường đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Phối hợp tổ chức triển khai các lớp tập huấn về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời cho cán bộ chuyên trách và nhân viên YTTB tại các huyện.

Việc thực hiện một số chỉ tiêu về CSSKBM, trẻ em 

6. Công tác quân dân y kết hợp
Duy trì và thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, triển khai các hoạt động khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt là các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống Sốt rét, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, khám chữa bệnh…

7. Công tác Giám định y khoa và Pháp y
Phối hợp tốt với các ngành chức năng như Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh... làm tốt công tác Giám định y khoa và Pháp y. Tính đến ngày 23/12/2022 thực hiện Giám định y khoa cho 122 đối tượng; Giám định pháp y là 158 vụ (trong đó giám định thương tích 125 vụ, giám định tử thi 33 vụ). Tất cả các vụ việc giám định đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về giám định tư pháp, đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan, kịp thời đáp ứng được thời gian và nội dung yêu cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

8. Công tác truyền thông y tế
Các hoạt động truyền thông về công tác y tế được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục với các hình thức truyền thông đa dạng, nâng cao tính chủ động để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và tranh thủ sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội và nhân dân trong thực hiện các chính sách về y tế như: Truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chính sách bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế, lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, chính sách dân số; quảng bá những thành công của ngành y tế; phản ánh khách quan các sự cố y khoa; đồng thời nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho mọi người nhằm thay đổi hành vi và chủ động thực hành bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Năm 2022 xuất bản 12 số bản tin, các bài viết tuyên truyền về hoạt động của ngành Y tế Lai Châu và hoạt động của các chương trình chuyên khoa, gương người tốt việc tốt đăng trên Bản tin Y tế Lai Châu, Báo Lai Châu và 1 số tạp chí khác: có 126 bài, 202 ảnh, 115 tin. Nội dung, hình thức và chất lượng các bản tin được cải thiện, đáp ứng yêu cầu người đọc. 

9. Dược, trang thiết bị & cơ sở hạ tầng

*  Công tác Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

 
Chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm duy trì và thường xuyên rà soát, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm đã được công nhận theo theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 về lĩnh vực Dược.

Kiểm tra giám sát chất lượng và lấy mẫu thuốc, 186 cơ sở tăng so với cùng kỳ năm 2021 đạt 124% kế hoạch giao. Qua quá trình giám sát và lấy mẫu, đa số các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Lấy mẫu, kiểm nghiệm thuốc (tân dược, đông dược - dược liệu) 740 mẫu tăng 0,2% so với năm 2021 đạt 100% KH (gồm 508 mẫu thuốc hóa dược trong nước, 43 mẫu thuốc hóa dược nhập khẩu, 33 mẫu thuốc dược liệu, 40 dược liệu/vị thuốc cổ truyền).

100% các mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đều đạt kết quả theo tiêu chuẩn chất lượng đã kiểm nghiệm.
* Trang thiết bị & cơ sở hạ tầng: Tập trung chỉ đạo quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản trang thiết bị đã được đầu tư; thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành.
- Công tác quản lý tài sản:Công tác điều chuyển, tiếp nhận và thanh lý tài sản được thực hiện theo đúng quy định của luật quản lý tài sản công trong thực hiện điều chuyển 05 cơ sở vật chất nhà cửa, vật kiến trúc, công trình phụ trợ, 30 danh mục thiết bị y tế và văn phòng, thanh lý tài sản cho 04 đơn vị; việc hạch toán tăng, giảm tài sản theo luật kế toán và theo các quy định hiện hành.
- Trang thiết bị y tế(TTB) : Trong năm 2022 đã tiến hành mua sắm trang thiết bị, máy móc phòng chống dịch Covid -19và các thiết bị phục vụ công tác chuyên môn tại các đơn vị với tổng số tiền là 21,207 tỷ đồng; bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị chuyên môn 6,896 tỷ đồng.
- Cơ sở hạ tầng : Hầu hết các đơn vị từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đều đã được đầu tư xây dựng cơ sở khang trang, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn. Các cơ sở xuống cấp cũng đã được sửa chữa, nâng cấp kịp thời đáp ứng cơ bản cho các hoạt động chuyên môn.

+ Tuyến tỉnh: Hiện còn 01 đơn vị Bệnh viện Y học cổ truyền chưa được đầu tư xây dựng.


+ Tuyến huyện: Còn 01 đơn vị: trong đó (TTYT thành phố chưa được đầu tư xây dựng mới).

+ Hiện tại còn 06 trạm y tế và 01 phòng khám Đa khoa khu vực xuống cấp, 02 trạm y tế nằm trên vùng sạt lở chưa được đầu tư.

+ Năm 2023 dự kiến đầu tư xây dựng Trung tâm y tế Thành phố, xây dựng bổ sung nhà điều trị TTYT Tam Đường, bổ sung khối nhà hành chính cho TTYT Nậm Nhùn với tổng mức đầu tư là 87,5 tỷ đồng. Bổ sung nhà hành chính TTYT huyện Tân Uyên với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng. Đầu tư xây bổ sung phòng khám đa khoa khu vực mường tè xã, Trạm Y tế xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn, Bản Lang, Nậm xe  huyện Phong thổ với tổng mức đầu tư dự kiến 22 tỷ đồng.
10. Tài chính y tế
- Đảm bảo kinh phí hỗ trợ chính sách cho người nghèo, người DTTS và các đối tượng gặp khó khăn về tài chính theo QĐ số 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu. Triển khai áp dụng Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bản tỉnh Lai Châu; đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện nhiệm vụ thu chi đảm bảo theo đúng quy định của luật ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 Quốc Hội 13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016. Hoạt động tài chính của ngành đều được công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
- Giao Thu sự nghiệp: 303.819 /261.964 triệu đồng đạt 115,98%
- Dự toán chi ngân sách: 475.703 /520.049 triệu đồng đạt 91,47%

Trong đó:


+  Kinh phí cấp chi thường xuyên: 501.695 triệu đồng, ước thực hiện giải ngân hết niên độ dự toán năm 2022: 472.977  triệu đồng, đạt 94,28 %

+ Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, ước thực hiện giải ngân 2022: 2.152/3.514 triệu đồng, đạt 61,24%  


+ Kinh phí quỹ khám chữ bệnh người nghèo, ước thực hiện giải ngân 2022: 9.707/14.000 triệu đồng, đạt 69,34%. 


+ Kinh phí vốn đối ứng các dự án, ước thực hiện giải ngân 2022: 574/840 triệu đồng đạt 68,39% (Giải ngân thấp do kinh phí Ban QLDA  An ninh y tế khu vực tiểu vùng mê công mở rộng chưa có văn bản kéo dài dự án lên không thực hiện)

* Bảo hiểm y tế
Số tham gia bảo hiểm y tế đến 31/12/2022 là 398.500/478.430 người đạt 83,29% tổng dân số toàn tỉnh. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chế độ khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng chế độ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Chỉ đạo, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua do các cấp phát động; đẩy mạnh việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII của Đảng, thực hiện tốt 12 điều Y đức, Quy tắc ứng xử của ngành và các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa”, “Phong trào Xanh –Sạch - Đẹp”.

Hoạt động Đảng, Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, trong năm đã cử 15 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và kết nạp 32 đảng viên mới; Hưởng ứng các cuộc vận động của cấp trên, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhiệt tình tham gia ủng hộ các loại quỹ, như: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo...do các tổ chức phát động với số tiền hơn 600 triệu đồng.
Trong năm 2022 các CĐCS đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ cho 1.365 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, con đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo... với tổng số tiền gần 453.360.000 triệu đồng. 
IV. MỘT SỐ TỒN TẠI, KHÓ KHĂN THÁCH THỨC

- Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho nhân đân các dân tộc trên địa bàn, chậm tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

- Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, mô hình bệnh tật thay đổi; một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại; các bệnh không truyền nhiễm, tai nạn, thương tích có chiều hướng tăng; các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến phức tạp; xuất hiện các yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhân dân như môi trường, biến đổi khí hậu, lối sống, tệ nạn xã hội; đặc thù về điều kiện địa lý, thời tiết, giao thông và dân trí… 

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh thực hiện năm 2022 đạt thấp 83,29% so với chỉ tiêu giao do ảnh hưởng bởi Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguồn thu từ công tác khám chữa bệnh giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tự chủ của đơn vị như: bổ sung vật tư trang thiết bị buồng bệnh…

- Còn tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu, bất đồng ngôn ngữ nên công tác tuyên truyền, tư vấn phòng bệnh, chữa bệnh hiệu quả chưa cao.

Phần II

KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 2023
1. Những khó khăn, thách thức 

Hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, mô hình bệnh tật thay đổi; một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại; các bệnh không truyền nhiễm, tai nạn, thương tích có chiều hướng tăng; các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến khó lường; xuất hiện các yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhân dân như môi trường, biến đổi khí hậu, xã hội và lối sống; quy mô dân số vẫn tiếp tục gia tăng; đặc thù về điều kiện địa lý, thời tiết, giao thông và dân trí… Trong khi đó khả năng đáp ứng của hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã còn hạn chế, nhất là về khám chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh tại cộng đồng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

2. Mục tiêu chung
Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tỉnh Lai châu cả về thể chất và tinh thần, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống. Tiếp tục kiện toàn và xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Chú trọng đào tạo đội ngũ bác sỹ chuyên khoa sâu, đảm bảo năng lực chuyên môn vững vàng, từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh ngang tầm với các tỉnh trong khu vực.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

	TT
	Chỉ tiêu
	Ước TH năm 2022
	KH Năm 2023

	1
	Tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố
	94,2
	94,2

	2
	Tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử (%)
	40
	50

	3
	Số Bác sỹ/vạn dân
	12,23
	13,0

	4
	Tỷ suất giảm sinh bình quân/năm
	0,78
	0,4

	5
	Giảm tỷ lệ  TE<5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	
	

	5.1
	Thể thấp còi (%)
	17,8
	16,7

	5.2
	Thể nhẹ cân  (%)
	24,15
	22,98


4. Một số nhiệm vụ định hướng trọng tâm năm 2023

4.1. Công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành.

Tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về một số vấn đề trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 20/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2021-2025 đã được giao. 

Tiếp tục tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng chống Covid-19 và các bệnh dịch nguy hiểm khác mới nổi, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật và chất lượng phục vụ nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ có hiệu quả, nâng cao y đức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tập trung nâng cao năng lực quản lý và chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Tiếp tục lập hồ sơ quản lý sức khỏe của người dân bằng sổ điện tử trên địa bàn tỉnh.
         Tiếp tục củng cố, phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Ngành theo Kế hoạch số 122-KH/TU của Tỉnh Ủy Lai Châu về  thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ...
Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở y tế của tỉnh đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển chuyên môn kỹ thuật.

Chú trọng phát triển các cơ sở y tế theo hướng mở rộng và chuyên khoa sâu,đảm bảo thực hiện các dịch vụ kỹ thuật bệnh viện vệ tinh, nhất là các cơ sở y tế tuyến tỉnh. Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. 

4.2. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo phát triển nhân lực y tế
Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; tổ chức luân chuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trong ngành. 

Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế Lai Châu. Thực hiện đa dạng hoá phương thức, loại hình đào tạo; tăng cường đào tạo sau đại học, đặc biệt chú trọng loại hình đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới để phát triển kỹ thuật cho các cơ sở y tế thông qua các kế hoạch, đề án, dự án đã được viện trợ. 

4.3. Công tác kế hoạch và tài chính y tế

Tiếp tục thực hiện lồng ghép đưa các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 vào chiến lược, kế hoạch, chương trình y tế-dân số của tỉnh. Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tài chính y tế, đảm bảo cân đối ngân sách chi hợp lý cho hoạt động thường xuyên và đột xuất của ngành.  

Chủ động thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch được giao đối với các đơn vị trực thuộc; Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện hỗ trợ chính sách cho người nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.

4.4. Công tác dược, trang thiết bị y tế 

Thực hiện tốt công tác đấu thầu tập trung để cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh, phòng bệnh của nhân dân.Tiếp tục thực hiện các chương trình chuẩn hóa và quản lý chất lượng thuốc: GMP, GLP, GSP, GPP. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời thuốc, mỹ phẩm nhập lậu, thuốc giả, không rõ nguồn gốc. 

Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc cung ứng, sử dụng vắc xin, sinh phẩm tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng trang thiết bị,vật tư y tế để khám chữa bệnh cho nhân dân. 

4.5. Thông tin y tế, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống khám chữa bệnh, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, theo dõi, thanh toán BHYT, quản lý thuốc, vật tư y tế và báo cáo thống kê y tế.

Tiếp tục đưa nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các đơn vị trực thuộc ngành y tế, nhất là các bệnh viện nhằm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

4.6. Cung ứng dịch vụ y tế và dân số - KHHGĐ.

- Công tác y tế dự phòng

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, chủ động quản lý, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, xử lý và khống chế kịp thời các bệnh dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng, nhất là các bệnh dịch nguy hiểm, bệnh dịch khác như: Bệnh Đậu mùa khỉ, Cúm A (H1N1), Cúm A (H7N9), sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, bệnh sốt rét.
Duy trì và phát triển thành quả của Chương trình mục tiêu dân số thuộc ngành y tế giai đoạn 2016-2020. Tăng cường thực hiện an toàn tiêm chủng, duy trì kết quả loại trừ bệnh phong, thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh. Thực hiện tích cực và đạt kết quả trong công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm (bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, bệnh nghề nghiệp...), phòng chống tai nạn thương tích. 

Tăng cường quản lý ATVSTP, trong đó thực hiện nhiều đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành về ATVSTP tại tất cả các tuyến trong tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình nguy cơ ô nhiễm thực phẩm để đề phòng ngộ độc thực phẩm. 
-  Công tác khám chữa bệnh

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục thực hiện theo lộ trình Đề án của Bộ Y tế là Bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện Trung ương: Bệnh viện K; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E tiếp nhận một số chuyên ngành về ung bướu, phẫu thuật cột sống, các xét nghiệm kỹ thuật cao…

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 1816 của Bộ Y tế về việc cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến tỉnh xuống tuyến y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. 

Mở rộng và nâng cao cung ứng dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Bên cạnh đó thường xuyên giáo dục về thái độ phục vụ, nâng cao y đức và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh của nhân viên y tế tại các bệnh viện trong toàn tỉnh, tiếp tục thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Tăng cường tiếp nhận ý kiến của người bệnh qua hệ thống đường dây điện thoại nóng về hoạt động khám chữa bệnh để xử lý, chấn chỉnh, hoàn thiện và phản hồi ý kiến của người bệnh. Kiểm soát kê đơn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là chống nguy cơ lạm dụng thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao.

-  Công tác dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em
Tiếp tục ưu tiên thực hiện các mục tiêu: Giảm tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Mở rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, tật trước khi sinh và sơ sinh. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em để cải thiện tốt sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong mẹ và tử vong trẻ em, giảm suy dinh dưỡng trẻ em. Đẩy mạnh truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên - thanh niên. Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc thai, phòng chống các tai biến sản khoa. Tăng cường giám sát, thẩm định tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh, tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư sinh dục ở phụ nữ. 
- Công tác phòng chống HIV/AIDS



Tiếp tục tăng cường các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống HIV/AIDS với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng đến các vùng trọng điểm. Tăng cường chất lượng điều trị cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone tại các địa điểm trong toàn tỉnh. Tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc, điều trị ARV và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 
- Công tác quản lý hành nghề y, dược 

Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở y, dược ngoài công lập tập trung vào các nội dung: Tiếp tục nâng cao tỷ lệ cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho cán bộ y tế và cấp phép hoạt động cho các cơ sở có chức năng khám, chữa bệnh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chuyên môn y tế của các cơ sở y tế ngoài công lập. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

5. Kiến nghị
5.1.Chính phủ
- Tiếp tục quan tâm cho Ngành y tế tỉnh Lai Châu được thụ hưởng các dự án trong và ngoài nước để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch, Bệnh viện vệ tinh và phát triển danh mục kỹ thuật trên địa bàn toàn tỉnh.
- Có chính sách ưu tiên đặc biệt cho miền núi, vùng sâu, vùng xa về đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực. Tăng chi phí y tế tính trên người dân, tăng định mức biên chế cho ngành y tế Lai Châu để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

5.2.  Bộ Y tế

Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho cán bộ y tế cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, viện chuyên khoa tuyến Trung ương tiếp tục giúp đỡ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên khoa sâu cho ngành y tế tỉnh về điều trị, dự phòng và y tế công cộng.

5.3. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
- Bố trí tăng nguồn kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch: Bệnh Đậu mùa Khỉ; dịch bệnh Dại, dịch Covid-19, Cúm A/H7N9 và A/H5N1, dịch bệnh Chân - Tay - Miệng và một số dịch bệnh nguy hiểm khác.

- Bố trí tăng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện và duy trì được mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động của các Chương trình Y tế- dân số trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.
	Nơi nhận:

- Bộ Y tế (B/c);

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- Đ/c Tống Thanh Hải, PCT UBND tỉnh (B/c);

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, VP.
	GIÁM ĐỐC
Bùi Tiến Thanh


Dự thảo








� Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 và Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Sở Y tế được giao 3.035 công chức viên chức và người lao động (trong đó Biên chế hành chính 60 người, đơn vị sự nghiệp 2.761 người, theo Nghị định 68 là 114 người).


� Bác sỹ chuyên khoa II: 9; Thạc sỹ: 03, Bác sĩ chuyên khoa I: 146; Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ: 46; Bác sỹ y học cổ truyền: 34; Bác sỹ y tế dự phòng: 3; Bác sỹ đa khoa: 349


� Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm là 422 cơ sở; số cơ sở kinh doanh thực phẩm là 2.715 cơ sở; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 618 cơ sở, kinh doanh thức ăn đường phố là 343 cơ sở, bếp ăn tập thể 436 cơ sở (trong đó ngành Y tế trực tiếp quản lý 1.406 cơ sở;  Ngành Công Thương và Ngành Nông nghiệp quản lý 3.128 cơ sở)   


� Xảy ra tại lán nương thảo quả nhà Ông Lý Xuân Rèn sinh năm 1960, khu vực rừng đầu nguồn bản Lùng Than, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường gồm 03 người ăn, 03 người mắc, 03 người đi viện, không có tử vong.


� Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai > 3 lần/3 kỳ: đạt tỷ lệ 68,0%; vượt 1,4% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (66,60%); Giảm 3,08% so với cùng kỳ 2021 (71,08%). Tỷ lệ phụ nữ đẻ được CBYT đạt tỷ lệ 78,99%. Vượt 7,59% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (71,40%); Tăng 1,08% so với cùng kỳ 2021 (77,91%). Tỷ suất tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống: 41,27/100.000 trẻ đẻ sống. Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống là 28,26‰  giảm 0,8‰ so với cùng kỳ 2021 (29,10‰). Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống là 36,25‰ giảm 0,8‰ so với cùng kỳ 2021 (37,12‰). Tỷ lệ trẻ em dưới < 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi là 17,80% giảm 0,9 % so cùng kỳ 2021 (18,71%). Tỷ lệ trẻ em dưới < 5 tuổi suy dinh dưỡng Chiều cao/tuổi là 24,15% giảm 1,7% so cùng kỳ 2021 (25,86%) 
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